THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017  
	         Thứ

Tiết /ca
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	Công nghệ KL
15CĐ-Ô4 _ E2.1-04


(Tuần 1÷10)
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	Công nghệ KL
15CĐ-Ô3 _ E2.1-03
(Tuần 1÷10)
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	

	7
	Công nghệ KL
15CĐ-Ô5 _ E2.1-02


(Tuần 1÷10)
	
	Vật liệu học

15CĐ-Ô1 _ E2.1-01


(Tuần 1÷10)
	
	C Nghệ CAD/CAM
14CĐ-CK3

X. CNC-CN1
(Tuần 1÷15)
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	Công nghệ KL
15CĐ-Ô6 _ E2.1-01

(Tuần 1÷10)
	
	Vật liệu học
15CĐ-Ô2 _ E2.1-02

(Tuần 1÷10)
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	


	Tiết
	Thời gian
	Tiết
	Thời gian
	Tiết
	Thời gian

	1
	7h 00 – 7h 45’
	7
	12h 30 – 13h 15’
	
	

	2
	7h 45’ – 8h 30’
	8
	13h 15’ – 14h 00’
	
	

	GL
	8h 30’ – 8h 40’
	GL
	14h 00’ – 14h 10’
	
	

	3
	8h 40 – 9h 25’
	9
	14h 10’ – 14h 55’
	
	

	4
	9h 25 – 10h 10’
	10
	14h 55’ – 15h 40’
	
	

	GL
	10h 10’ – 10h 20’
	GL
	15h 40’ – 15h 50’
	
	

	5
	10h 20’ – 11h 5’
	11
	15h 50’ – 16h 35’
	
	

	6
	11h 5’ – 11h 50’
	12
	16h 35’ – 17h 20’
	
	


